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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/5/2011 đến 20/6/2011 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Trung tâm dược – Công ty TNHH MTV Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam .

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 


  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều giữ được giá ổn định.

Một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giá ổn định, giá một số mặt hàng nguyên liệu như Vitamin C, Paracetamol tăng đáng kể.
   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Trong số 3.097 lượt mặt hàng có 53 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 1,7%, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 4,6% và 05 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,16% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 4,2%.

Sau đây là một số thuốc có điều chỉnh giá:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá (VND)
	Tỷ lệ tăng  /giảm (-)

	
	
	
	Tháng 5/2011
	Tháng 6/2011
	

	1
	Cvit 500mg
	Ống
	1,550
	1,650
	              6     

	2
	Dầu cá
	Lọ
	7,500
	8,200
	              9     

	3
	Vitamin C 1g
	Hộp
	18,000
	19,000
	              6     

	4
	Vitamin B1
	Lọ
	17,000
	17,500
	              3     

	5
	V -Rohto 13ml
	Lọ
	31,000
	33,000
	              6     

	6
	Hydrite
	Hộp
	96,000
	100,000
	              4     

	7
	Neurobion viên
	Hộp
	69,000
	77,000
	            12     

	8
	Solmuc 
	Hộp
	220,000
	228,000
	              4     

	9
	Solmuc siro
	Lọ
	20,000
	21,500
	              8     

	10
	Neopyrazole
	Hộp
	117,000
	121,000
	              3     

	11
	Ceelin siro
	Lọ
	24,500
	23,000
	-            6     

	12
	Ampixilin 500mg
	Vỉ
	6,400
	6,200
	-            3     

	13
	Amocilin 500mg
	Vỉ
	6,400
	6,200
	-            3     

	14
	Cefalexin 500mg
	Vỉ
	8,300
	8,200
	-            1     

	15
	Sanbutamul 2mg
	Vỉ
	520
	480
	-            8     


      b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng đều ổn định.

     c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. 
1.2. Thuốc ngoại

Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 3.097 lượt mặt hàng có 20 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,6% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 5,2%, không có mặt hàng nào giảm giá.


Cụ thể:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá (VND)
	Tỷ lệ tăng (+)/giảm (-)

	
	
	
	Tháng 5/2011
	Tháng 6/2011
	

	1
	Nitromint Spray
	Lọ
	55,000
	60,000
	            9     

	2
	Catastat
	Vỉ
	31,000
	32,500
	            5     

	3
	Cebe nước
	Vỉ
	35,000
	36,500
	            4     

	4
	Cebe mỡ
	Hộp
	35,000
	36,500
	            4     

	5
	Cornergal
	Lọ
	48,500
	50,500
	            4     

	6
	Frakidix
	Hộp
	34,000
	35,500
	            4     

	7
	Indocolifue
	Hộp
	63,000
	66,000
	            5     

	8
	Lypasic
	Hộp
	53,500
	56,000
	            5     

	9
	Ocuvit
	Hộp
	150,000
	157,000
	            5     

	10
	Urgo
	Hộp
	29,488
	31,815
	            8     

	11
	Azirode
	Hộp
	50,000
	52,000
	            4     

	12
	Calci & calcicoleferol
	Hộp
	13,500
	14,500
	            7     

	13
	Calcium +D3
	Hộp
	13,500
	14,500
	            7     

	14
	Cefadroxil 500mg
	Hộp
	93,000
	95,000
	            2     

	15
	Cyprtin
	Hộp
	20,000
	21,000
	            5     

	16
	Dicloan
	Tuýp
	15,000
	16,500
	          10     

	17
	Zecuf
	Chai
	22,000
	23,000
	            5     

	18
	Lacalut đỏ
	Tuýp
	46,000
	48,000
	            4     

	19
	Lacalut xanh
	Tuýp
	47,000
	49,000
	            4     

	20
	Lacalut trắng răng
	Tuýp
	64,000
	66,000
	            3     


1.3 Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ ổn định. Một số mặt hàng điều chỉnh giá, nhưng tỉ lệ không đáng kể.

Cụ thể: 
	Stt
	Tên nguyên liệu
	Xuất xứ
	Giá chưa có  VAT (VNĐ/kg)
	Tỉ lệ 
(%)

	
	
	
	Tháng 05/2011
	Tháng 06/2011
	

	1
	Vitamin B 1
	Trung Quốc
	472.500
	463.050
	-2

	2
	Vitamin B 6
	-
	483.000
	507.150
	+5

	3
	Vitamin C
	-
	117.600
	136.500
	+16.1

	4
	Sulfamethoxazol
	-
	210.000
	243.705
	+16.1

	5
	Cephalexin
	Ấn Độ
	1.050.000
	1.146.600
	+9.2

	6
	Paracetamol
	Trung Quốc
	80.850
	91.350
	+13.0


 2. Dự báo 
     
Dự báo trong tháng tới, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể điều chỉnh tăng nhẹ phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài và tỷ giá đồng đôla Mỹ/Euro với đồng Việt Nam. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể tăng do các yếu tố đầu vào cho sản xuất như điện, nguyên phụ liệu, xăng dầu, chi phí vận tải… đều tăng. Do đó, giá các mặt hàng thuốc nhập khẩu, có thể tăng nhẹ do giá nhập khẩu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;  

- Tổ Điều hành thị 

  trường trong nước; 
- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Văn Quân
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